PHIẾU BÀI TẬP TOÁN
TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU
1/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 300 000 ; 400 000 ; 500 000; …………………….; …………………….; …………………….; 900 000 ; ……………………..
b/ 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000; …………………….; …………………….; …………………….
c/ 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ; …………………….; …………………….; 
60 000 000; ……………….; …………….;  90 000 000; …………………….
2/ Nối (theo mẫu ) :Sáu triệu
Tám mươi sáu triệu
Sáu mươi triệu
Sáu trăm triệu
Mười sáu triệu
60 000 000
600 000 000
86 000 000
16 000 000
6 000 000











3/ Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu ) :
	Số
	3 250 000
	325 000


	Giá trị của chữ số 3
	3 000 000
	


	Giá trị của chữ số 2
	
	


	Giá trị của chữ số 5
	
	




